
STT
Tên máy móc, thiết bị

 chuyên dùng

Số lượng 

tối đa

Đơn vị

 tính

1 Máy đúc nhôm 01 Cái

2 Thiết bị tôi cao tầng và Phụ kiện giá đỡ thiết bị tôi 01 Cái

3 Máy phay CNC 01 Cái

4 Máy tiện vạn năng 01 Cái

5 Container vận chuyển cá Sống 40” 03 Cái

6 Máy tôi cao tần 01 Cái

7 Máy tiện CNC 01 Cái

8 Hệ thống ánh sáng phòng Hội trường lớn 01 Hệ thống

9 Máy chiếu hiệu Panasonic phòng hội trường lớn 01 Cái

10 Máy chiếu hiệu Optoma phòng họp lớn 01 Cái 

11 Máy chiếu hiệu BenQ phòng họp nhỏ 01 Cái 

12 Tivi 65 in 01 Cái 

13 Hệ thống âm thanh DYNACORD DC-CMSI600-3-MIG phòng Hội trường lớn 01 Hệ thống

14 Hệ thống âm thanh DYNACORD CMS600 phòng họp lớn 01 Bộ

15 Dụng cụ chế biến (dao, kéo, thùng, khay đựng) 01 Bộ

16 Bể thí nghiệm 01 Cái

17 Xe đẩy tay (Trolley) 03 Cái

18 Đo độ cao hiển thị sổ 01 Cái

19 Máy phân tích cấu trúc 01 Cái

20 Máy chiết xơ 01 Cái

21 Máy tạo nhũ tương 01 Cái

22 Thiết bị tạo và tách bọt tiệt trùng ozon 04 Cái

23 Cân phân tích 01 Cái
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STT
Tên máy móc, thiết bị

 chuyên dùng

Số lượng 

tối đa

Đơn vị

 tính

24 Máy tạo oxy 01 Cái

25 Đánh bóng gạo bằng tia nước 01 Cái

26 Máy thổi 06 Cái

27 Máy cắt CNC Plasma 01 Cái

28 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 01 Cái

29 Máy đo pH để bàn 02 Cái

30 Thiết bị đo độ trắng 01 Cái

31 Thiết bị lọc cát 01 Cái

32 Máy Cân tự động 01 Cái

33 Máy đo độ cứng 01 Cái

34 Máy xay thịt 01 Cái

35 Thùng chứa cho phần tách đá, tạp chất cứng 01 Cái

36 Máy đo pH cầm tay 01 Cái

37 Thiết bị lọc đẩy 04 Cái

38 Cân điện tử 03 Cái

39 Máy thử ngiệm gạo trắng 01 Cái

40 Máy làm sạch sơ bộ 01 Cái

41 Tủ đông 01 Cái

42 Vật liệu lọc 01 Cái

43 Hệ thống lọc nước 01 Cái

44 Phần gàu tải 02 Cái

45 Bể thí nghiệm 01 Cái

46 Gầu không tải 05 Cái

47 Máy nén thủy lực 01 Cái

48
Chiết quang kế đo độ mặn 01 Cái

49 Bể làm sạch siêu âm 01 Cái

50 Thiết bị làm lạnh 05 Cái

51 Thu bụi và thùng xoáy: phần thổi khí 01 Cái
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Tên máy móc, thiết bị

 chuyên dùng

Số lượng 

tối đa

Đơn vị

 tính

52 Bàn cạnh sát tường 01 Cái

53 Hộp điều khiển điện 01 Cái

54 Phần sàng quay 01 Cái

55 Hệ thống đo độ nhớt 01 Cái

56 Tủ mát 01 Cái

57 Phụ kiện phun tự động 01 Bộ

58 Máy bắn cát 01 Cái

59 Máy sàng quay 01 Cái

60 Tấm bạt trong bể cá sống 05 Cái

61 Tủ lưu trữ an toàn chất dễ cháy 01 Cái

62 Máy phân tích ẩm 01 Cái

63 Phụ kiện thang dẫn tự động 01 Cái 

64
Thiết bị lọc trên 01

Cái 

65 Bể nấu nhôm đúc 01 Cái 

66 Cân bằng lò xo thủ công 01 Cái

67 Máy hút thóc 01 Cái

68 Thu bụi và thùng xoáy: phần thùng xoáy 01 Cái

69 Máy đảo trộn 01 Cái

70 Kính hiển vi 01 Cái

71 Máy tạo oxy 01 Cái

72 Máy lau bóng gạo 02 Cái

73 Lò xông khói 01 Cái

74 Tủ an toàn sinh học 01 Cái

75 Thiết bị trợ pipette 01 Cái

76 Tủ sấy 02 Cái

77 Máy ly tâm tốc độ cao 01 Cái

78 Tủ an toàn sinh học 01 Cái

79 Máy cô quay chân không có ly tâm 01 Cái
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Tên máy móc, thiết bị

 chuyên dùng

Số lượng 

tối đa

Đơn vị

 tính

80 Tủ ủ 03 Cái

81 Máy nghiền mẫu 01 Cái

82
Bề điều nhiệt có khuấy từ 01 Cái

83 Tủ hút 01 Cái

84 Máy dập mẫu 01 Cái

85 Tủ lạnh 01 Cái

86 Hệ thống lọc chân không đa phễu 01 Cái

87
Tủ ủ lắc 01 Cái

88 Vòi rửa khẩn cấp 01 Cái

89 Máy sấy lạnh 01 Cái

90 Máy cô đặc chân không 01 Cái

91 Lò nung 01 Máy

92 Bộ trung hòa khí độc cho máy phá mẫu đạm 01 Bộ

93 Bộ điều khiển áp suất cho máy cô quay ly tâm chân không, có ly tâm 01 Bộ

94 Máy làm burger 01 Cái

95 Cân điện tử (0-75kg) 01 Cái

96 Máy tính cấu hình cao 05 Cái

97 Máy in dữ liệu cầm tay (đi kèm với máy đo độ cứng) 01 Cái

98 Máy hàn Mig 01 Cái

99 Đầu cắt plasma 20-30mm 01 Cái

100 Máy phay vạn năng trục ngang 01 Cái

101 Máy cắt dây chính xác 01 Cái

102 Máy bắn điện 01 Cái

103 Máy dập 260 tấn 01 Cái

104 Máy chấn 4w 01 Cái

105 Máy phân tích cấu trúc-CT3 01 Cái

4


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-31T17:36:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	Kèm theo văn bản số 191/QĐ-SKHCN của SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ




